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A. KIỂM TRA ĐỌC 
I. §äc thÇm vµ lµm bµi tËp 

Khoanh  vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: Mây Trắng rủ Mây Đen đi đâu ? 

A. Rong ruổi theo gió

B. Bay lên cao

C. Sà xuống thấp

Câu 2: Vì sao Mây Đen không nghe lời Mây Trắng? 

A. Mây Đen thích ngắm cảnh ruộng đồng, cây cỏ.

B. Vì hạn hán, Mây Đen muốn làm mưa giúp dân

C. Vì Mây Đen sợ gió thổi làm tan biến hình hài.

Câu 3: Vì sao Mây Đen cảm thấy mát lòng, mát dạ khi hóa thành mưa? 

A. Vì thấy mình không bị tan biến vào không rung.

B. Vì khi hóa thành nước sẽ cảm thấy mát hơn.

C. Vì thấy mình có ích cho con người và vạn vật.

Câu 4: Trong câu chuyện, những sự vật nào dưới đây được nhân hóa?


A. Mây Đen và Mây Trắng


B. Nắng và gió.


C. Bầu trời và ruộng đồng.

Câu 5: Câu: “Con người và vạn vật reo hò đón mưa.” được viết theo mẫu nào? 

A. Ai thế nào ?

B. Ai làm gì ?

C. Ai là gì ? 

Câu 6: Đặt dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong câu dưới đây: 

	Khi nắng nóng kéo dài ruộng đồng khô cạn cây cỏ héo rũ.


Câu 7: Câu: “Mây Đen sà xuống thấp rồi hóa thành mưa rơi xuống ruộng đồng, cây cỏ.”
    Có mấy từ chỉ sự vật? Đó là những từ nào ? 

         A. Ba từ. Đó là:………………………………………………………………….

         B. Bốn từ. Đó là:…………………………………………………………………..

         C. Năm từ. Đó là:…………………………………………………………………

Câu 8: Câu chuyện này muốn nói với chúng ta điều gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 3

A. KIỂM TRA ĐỌC 
II. Đọc thành tiếng 

*Nội dung kiểm tra: : HS đọc 1 đoạn trong bài Tập đọc (từ tuần 19 đến tuần 26) và trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc. 

( Gv ghi rõ tên bài, đoạn cần đọc vào phiếu cho từng HS bốc thăm rồi đọc )

B. KIỂM TRA VIẾT 
I. ChÝnh t¶ 
Mây Đen và Mây Trắng
Mây Đen sà xuống thấp rồi hóa thành mưa rơi xuống ruộng đồng, cây cỏ. Con người và vạn vật reo hò đón mưa. Mây Đen vô cùng mát lòng, mát dạ.

Mưa tạnh, nắng lên. Nước ở ruộng đồng bốc hơi, bay lên, rồi ngưng tụ thành những đám mây đen, những đám mây đen hóa thành mưa rơi xuống. Cứ như thế Mây Đen trường tồn mãi mãi.  








Theo Ngụ ngôn chọn lọc



II. Tập làm văn 
      Đề bài: Kể về một ngày hội mà em biết
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A. KIỂM TRA ĐỌC 
I. §äc thÇm vµ lµm bµi tËp 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	B
	C
	A
	B
	Khi nắng nóng kéo dài, ruộng đồng khô cạn, cây cỏ héo rũ.
	B. Mây Đen, mưa, ruộng đồng, cây cỏ
	


II. §äc thµnh tiÕng 
- Đọc đúng tiếng, từ; đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu (không đọc sai quá 5 tiếng)
- Ngắt nghỉ hơi đúng, giọng đọc có biểu cảm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc
B. KIỂM TRA VIẾT 
I. ChÝnh t¶: 
* Hướng dẫn chấm chi tiết:

- Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định; viết sạch đẹp: 2 điểm

- Viết đúng chính tả : 2 điểm

Lưu ý:

+ Mỗi lỗi sai ( Sai phụ âm, vần, thanh, lỗi viết hoa) : trừ 0,5 điểm

+ Chữ viết không rõ ràng hoặc trình bày bẩn : trừ 1 điểm

II. TËp lµm v¨n 

Qua đoạn văn của HS, GV đánh giá về: khả năng kể, lập ý, sắp xếp ý; dùng từ, đặt câu, liên kết câu; thể hiện suy nghĩ, cảm xúc, thái độ của HS về một ngày hội

* Hướng dẫn chấm chi  tiết:

- Câu mở đoạn: 1 điểm

- Nội dung chính: 3 điểm ( Nội dung : 1 điểm; Kĩ năng: 1 điểm; Cảm xúc: 1 điểm)

- Câu kết đoạn: 1 điểm

+ Chữ viết, chính tả: 1 điểm

	
	
	
	


Mây Đen và Mây Trắng


Trên bầu trời cao và rộng, Mây Đen và Mây Trắng đang rong ruổi. Mây Trắng xốp nhẹ, bồng bềnh như một chiếc gối bông xinh xắn. Thấy Mây Đen sà xuống thấp, Mây Trắng rủ : 


- Chúng mình bay lên cao đi! Bay thấp thế tôi không thích tí nào.


- Anh bay lên đi! – Mây Đen nói – Tôi còn phải làm mưa xuống ruộng đồng đang khô cạn vì hạn hán, muôn dân đang mong chờ tôi.


- Mưa xuống ư? – Mây Trắng ngạc nhiên hỏi – Anh không sợ tan biến hết hình hài à?


Nói rồi Mây Trắng bay vút lên. Nó bị gió cuốn tan biến vào không trung.


Mây Đen sà xuống thấp rồi hóa thành mưa rơi xuống ruộng đồng, cây cỏ. Con người và vạn vật reo hò đón mưa. Mây Đen vô cùng mát lòng, mát dạ.


Mưa tạnh, nắng lên. Nước ở ruộng đồng bốc hơi, bay lên, rồi ngưng tụ thành những đám mây đen, những đám mây đen hóa thành mưa rơi xuống. Cứ như thế Mây Đen trường tồn mãi mãi.  


	Theo Ngụ ngôn chọn lọc	























